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KẾ HOẠCH 

 Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024 

  

Trong những tháng đầu năm 2024, lĩnh vực chăn nuôi phát triển cơ bản ổn định, 

Công tác tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được 

quan tâm chỉ đạo, đạt tỷ lệ cao, trên đại bàn không phát sinh dịch bệnh. Kết quả cụ thể 

như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TIÊM PHÕNG ĐỢT 1 NĂM 2024 

1. Kết quả tiêm phòng đợt 1/2024     

* Đàn Chó: tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn Chó = 300 con, đạt 100%. 

* Đàn lợn: Tiêm phòng vắc xin dịch tả và vắc xin Tụ huyết trùng = 10 con đạt 

100% tổng đàn, đạt 50% chỉ tiêu huyện giao. 

* Đàn Bò:  

- Tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng và LMLM cho đàn trâu bò = 25 con đạt 

100%. 

- Tiêm vắc xin VDNC = 25 con = 100%. 

* Đàn gia cầm: Tiêm phòng = 5.000 con = 46,7% chỉ tiêu huyện giao. 

2.  Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân 

2.1.  Những tồn tại hạn chế 
- Công tác kê khai chăn nuôi ban đầu theo quy định của Luật Chăn nuôi và thông 

tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ nông nghiệp và PTNT đã 

được tuyên truyền, triển khai thực hiện nhưng chưa được các hộ chăn nuôi thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả. Việc giám sát tiêm phòng tại các trang trại, gia trại vẫn chưa 

được thôn, cán bộ thú y xã thực hiện nghiêm túc, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, 

chống dịch bệnh. 

- Công tác tiêm vét, tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi tái đàn chưa được thực 

hiện thường xuyên nên tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt kế hoạch so với chỉ tiêu huyện giao. 

2.2. Nguyên nhân  

- Công tác thông tin, tuyên truyền, các quy định, lợi ích của tiêm phòng vắc xin, 

phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi chưa thường xuyên; nhận thức của một bộ 

phận người dân còn hạn chế; việc khai báo tổng đàn vật nuôi ở một số hộ chăn nuôi 

còn thiếu trung thực. 

- Công tác rà soát, thống kê tổng đàn còn đại khái, chưa sát, danh sách các hộ 

chăn nuôi không chính xác; bên cạnh sự biến động đàn vật nuôi của các hộ chăn nuôi 

ở mức cao, gây khó khăn cho công tác thống kê và chỉ đạo tiêm phòng, phòng, chống 

dịch bệnh.  

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn nể nang, chưa xử lý nghiêm các hộ không chấp 

hành tiêm phòng cho đàn vật nuôi; chưa có biện pháp giám sát công tác tiêm phòng 

tại các trang trại, gia trại nên tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp. 

 

 



II. KẾ HOẠCH TIÊM PHÕNG ĐỢT 2 NĂM 2024 

1. Mục đích 

Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn Chó và gia súc gia cầm là biện pháp chủ động 

hiệu quả, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh lây lan, đảm bảo sản xuất chăn nuôi phát triển 

ổn định, bền vững, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và kế hoạch phát triển kinh tế- 

xã hội của địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy Đảng, 

chính quyền; là trách nhiệm của toàn dân, người chăn nuôi, cần huy động mọi nguồn lực 

tham gia.  

- Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tiêm vắc xin cho đàn Chó và gia súc, gia 

cầm đồng loạt trên phạm vi toàn xã; sau tiêm phòng đại trà, tổ chức tiêm bổ sung hàng 

tháng cho đàn Chó và gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng đợt đại trà cho vật nuôi mới 

tái đàn, đến tuổi tiêm phòng. 

- Tiêm vắcxin phòng bắt buộc 100% cho đàn gia súc, gia cầm và đàn Chó trong 

diện tiêm, đảm bảo nhanh, gọn, đúng quy trình kỹ thuật, nhằm chủ động, ngăn chặn, 

phòng, khống chế, dập tắt các loại dịch bệnh động vật; giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm 

các loại dịch bệnh mới nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất chăn nuôi, góp phần phát 

triển kinh tế, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã. 

3. Thời gian tiêm phòng  

3.1. Đợt chính 

- Từ ngày 27/8/2024 đến ngày 04/9/2024: xây dựng kế hoạch, tổ chức thông tin, 

tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã về đối tượng bắt buộc phải tiêm phòng, 

các quy định về công tác tiêm phòng để người chăn nuôi biết, chấp hành nghiêm công 

tác tiêm phòng cho đàn Chó và gia súc, gia cầm. 

Từ ngày 11/9/2024 đến hết ngày 16/9/2024: triển khai tiêm phòng cho đàn Chó, gia 

súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã. 

- Từ ngày 17/9/2024 đến hết ngày 20/9/2024: thực hiện tiêm vét đối với các 

trường hợp còn lại. 

- Từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2024 tiêm vắc xin Viêm da nổi cục trên đàn Trâu, 

bò trên địa bàn toàn xã. Do đặc tính của vắc xin Viêm da nổi cục phải tiêm trước 07 

ngày hoặc sau 07 ngày tiêm các loại vắc xin khác nên đề nghị cán bộ thú y xã phối 

hợp trưởng các thôn thông báo lịch tiêm cho số hộ chăn nuôi Trâu, Bò trên địa bàn 

đảm bảo phù hợp.  

(Có lịch tiêm phòng và cán bộ phụ trách, chỉ đạo các thôn kèm theo) 

3.2. Tiêm phòng bổ sung 

- Cán bộ thú y xã thường xuyên kiểm tra, rà soát cùng trưởng các thôn để thực 

hiện tiêm phòng bổ sung thường xuyên cho đàn vật nuôi mới bổ sung và số vật nuôi 

đến tuổi tiêm phòng, chưa được tiêm phòng đợt 2/2024 (từ tháng 10 đến tháng 02 năm 

sau) để đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng luôn ở mức cao nhằm đảm bảo miễn dịch đối với 

đàn vật nuôi trong toàn xã. 

- Cán bộ thú y xã hướng dẫn các hộ, các trang trại thực hiện việc kê khai chăn 

nuôi, thông báo lịch tiêm phòng bổ sung hàng tháng, giá các loại vắc xin để các hộ, 

các trang trại biết, thực hiện. 

 

 



4.  Đối tượng, các bệnh bắt buộc tiêm phòng 

4.1.  Đàn trâu, bò, dê:  tiêm vắcxin phòng bệnh Tụ huyết trùng (THT), Viêm da nổi 

cục trâu, bò và Lở mồm long móng (LMLM) trong toàn xã.  

4.2. Đàn lợn  

- Tiêm vắcxin phòng bệnh Dịch tả, Tụ huyết trùng trong toàn xã.  

- Tiêm vắc xin Lở mồm long móng cho đàn lợn nái, đực giống, lợn ở trại giống, 

trang trại; khi có dịch tiêm cho toàn bộ đàn trong vùng dịch, vùng bị uy hiếp. 

- Tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh (PRRS) cho đàn Lợn trong vùng có nguy cơ 

cao, ổ dịch cũ, các trang trại, lợn nái, đực giống. 

- Tiêm vắc xin phòng bệnh Lép tô, Phó thương hàn ở vùng có nguy cơ cao. 

- Đối với Vắc xin dịch tả lợn Châu phi thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của 

Bộ Nông nghiệp&PTNT, Cục thú y, Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh. 

4.3. Đàn chó, mèo:  tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại cho toàn bộ đàn chó, mèo 

thuộc diện tiêm phòng. 

4.4. Đàn gia cầm  

- Tiêm vắc xin Newcastle, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng, Cúm gia cầm cho đàn gia 

cầm trong toàn xã.  

- Tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm (A/ H5N1, A/H5N6, A/H5N8...) cho 

đàn gia cầmở vùng có nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại, cơ sở con giống hoặc các 

trường hợp chỉ đạo đột xuất của ngành cấp trên. 

5. Công tác tiêu độc khử trùng 

Thực hiện đợt tiêu độc khử trùng cùng với các mũi tiêm phòng gia súc, gia cầm, 

chú trọng công tác tiêu độc khử trùng đối với nhân viên thực hiện công tác tiêm 

phòng nhằm không để lây nhiễm chéo dịch bệnh giữa các cơ sở chăn nuôi; khuyến 

khích người chăn nuôi tự tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Thực hiện tổng vệ sinh cơ 

giới, tiêu độc khử trùng môi trường định kỳ hằng tuần tại cơ sở chăn nuôi, cơ sở kinh 

doanh, buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm, chợ có kinh doanh giai súc gia cầm và sản 

phẩm gia súc gia cầm trên địa bàn xã, để ngăn ngừa dịch bệnh. 

6. Kinh phí tiêm phòng 

 - Thực hiện theo hướng dẫn số 12/HD-TTDVNN, ngày 24/8/2024 của Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện về việc thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho đàn Chó, 

đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024. 

- Ban chỉ đạo tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên đàn GSGC xã, trên cơ sở 

thông báo giá bán vắcxin của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp để thu tiền của chủ vật 

nuôi; đồng thời có thể sử dụng kinh phí từ ngân sách cấp xã để phục vụ công tác tiêm 

phòng, phòng chống dịch. 

- Khuyến khích người chăn nuôi đến Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hoặc thông 

qua nhân viên thú y xã mua vắc xin và tự thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND - Ban chỉ đạo tiêm phòng, phòng chống dịch xã: 

- Xây dựng kế hoạch, lịch tiêm đến từng thôn để thực hiện, phân công, chỉ đạo, 

giao nhiệm vụ cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ và phụ trách từng thôn. 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật để tiến hành tiêm phòng vắc xin, phun 

hóa chất tiêu độc khở trùng, phòng, chống dịch bệnh cho đàn Chó, mèo và GSGC trên 

địa bàn toàn xã đầy đủ, kịp thời. 



- Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng, kỹ thuật tiêm 

phòng, giảm thiểu rủi do đối với vật nuôi. 

2. Trưởng các thôn: 

- Bám sát kế hoạch tiêm phòng của UBND xã để triển khai, thực hiện nghiêm túc 

công tác tiêm phòng; Lập danh sách hộ chăn nuôi để quản lý, theo dõi, tổng hợp, báo 

cáo định kỳ về UBND xã qua VP UBND xã; tổ chức cho hộ chăn nuôi ký cam kết 

thực hiện tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi theo quy định. 

- Quán triệt, triển khai và phân công các thành viên đi tiêm cùng với cán bộ thú y 

xã đến từng hộ gia đình thôn mình chăn nuôi thôn mình quản lý để tiêm phòng cho 

đàn Chó, Mèo và đàn GSGC đảm bảo 100% đối tượng và các bệnh bắt buộc tiêm 

phòng theo quy định.  

- Trong quá trình tiêm phòng thôn nào không đạt chỉ tiêu, kế hoạch để dịch bệnh 

xảy ra làm thiệt hại đến kinh tế, sức khỏe, tính mạng của nhân dân thì trưởng thôn đó 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã.  

- Tuyên truyền, động viên Nhân dân, hộ chăn nuôi thực hiện tổng vệ sinh môi 

trường đường làng, ngõ xóm, phun hóa chất tiêu độc khử trùng hoặc dắc vôi bột 

chuồng trại, các cơ sở chăn nuôi, nơi giết mổ, buôn bán gia súc gia cầm thường 

xuyên. 

3. Cán bộ thú y xã: 

- Cùng với trưởng các thôn thường xuyên cập nhật, thống kê số lượng đàn Chó, 

Mèo và GSGC trên địa bàn xã. Đồng thời đăng ký lấy đầy đủ các loại vắc xin, hóa 

chất, vật tư phục vụ công tác tiêm phòng, phòng chống dịch theo kế hoạch. Thực hiện 

bảo quản vắc xin đảm bảo theo quy định. 

- Trực tiếp tiêm phòng cho đàn Chó, Mèo và GSGC trên địa bàn xã. theo dõi đàn 

GSGC trong và sau khi tiêm phòng. Thực hiện kế hoạch tiêm phòng bổ sung cho đàn 

Chó, Mèo và GSGC chưa được tiêm phòng. 

- Thông báo đến các trang trại, gia trại trên địa bàn xã thực hiện công tác tiêm 

phòng cho gia súc, gia cầm. Trường hợp trang trại, gia trại đó đã tiêm phòng các loại 

vác xin bắt buộc rồi thi phải kiểm tra hóa đơn mua vác xin đồng thời tổng hợp, báo 

cáo số lượng GSGC đã được tiêm phòng với Ban chỉ đao huyện qua Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp huyện. Khuyến khích người chăn nuôi đến Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp hoặc thông qua nhân viên thú y xã mua vắc xin và tự thực hiện tiêm phòng cho 

đàn vật nuôi. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ chăn nuôi, giết mổ GSGC 

thực hiện tốt việc vệ sinh, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng thường xuyên, hiệu quả. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả công tác tiêm phòng thường xuyên về văn phòng 

UBND xã. 

4. Cán bộ công chức kế toán: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã cân 

đối, thẩm định và bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh động vật 

nhằm chủ động, kịp thời xử lý khi có dịch bệnh GSGC xảy ra trên địa bàn xã. 

5. Trưởng công an xã: 

- Quán triệt, triển khai, phân công lực lượng tăng cường thực hiện công tác kiểm 

tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiên 

quyết không để tình trạng động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, có dấu 



hiệu dịch bệnh vận chuyển, lưu thông trên địa bàn xã. Đồng thời xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.  

- Triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn GSGC đến lực lượng công an 

viên, tổ an ninh trật tư thôn. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an viên, tổ ANTT thôn 

tham gia làm nhiệm vụ tiêm phòng, phòng chống dịch đạt hiệu quả. 

6. Công chức Tư pháp - Hộ tịch: 

- Thiết lập hồ sơ, biên bản vi phạm hành chính với những tổ chức, cá nhân chăn 

nuôi không thực hiện công tác tiêm phòng để tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, 

ngành có liên quan xử phạt nghiêm các trường hợp chủ nuôi gia súc, gia cầm không 

thực hiện tiêm phòng theo quy định của Luật Thú y và theo Nghị định số 

90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định sử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thú y. 

7. Cán bộ công chức văn hóa – xã hội:  

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định như: Luật thú y, 

Nghị Định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, và kế hoạch tiêm phòng 

vắc xin, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh cho đàn Chó, mèo, 

GSGC của UBND xã; hướng dẫn về lợi ích của việc tiêm phòng, mối nguy hại của 

việc không tiêm phòng, trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc kê khai và việc tiêm 

phòng, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi để người chăn nuôi hiểu và tự giác, chấp 

hành công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả. 

8. Cán bộ công chức Địa chính: 

Phối hợp với các ngành có liên quan chỉ đạo các thôn tổng dọn vệ sinh môi 

trường, phun hóa chất tiêu độc khử trùng các cơ sở công cộng, hộ chăn nuôi … và xử 

lý chất thải, bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn xã. 

9. Trạm y tế xã: 

Phối hợp với cán bộ thú y, trưởng các thôn, phân công chỉ đạo cán bộ trạm y tế 

tích cực tham gia và hướng dẫn nhân dân làm vệ sinh, xử lý chất thải, bảo vệ môi 

trường, thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng tránh các loại dịch 

bệnh nguy hiểm có khả năng lây sang người. 

* Đề nghị MTTQ và các đoàn thể, nhân dân tích cực tuyên truyền, vận động các 

đoàn viên, hội viên của mình tự giác thực hiện nghiêm công tác tiêm phòng cho đàn 

Chó, Mèo và gia súc, gia cầm đạt 100% kế hoạch. Nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm 

vụ tiêm phòng, phòng chống dịch theo đúng tiến độ thời gian, để bảo vệ an toàn cho 

ngành chăn nuôi phát triển, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về kinh tế, sức 

khỏe và tính mạng nhân dân do dịch bệnh gia súc, gia cầm gây ra, trong năm 2024. 

Trên đây là kế hoạch tiêm phòng vắc xin, cho đàn Chó, mèo và gia súc gia cầm 

đợt 2 năm 2024. Chủ tịch UBND xã yêu cầu trưởng các thôn, cán bộ công chức và 

các ngành, tổ chức có liên quan tập trung tuyên truyền, triển khai, đôn đốc, nhắc nhỡ 

các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã thực hiện túc theo kế hoạch đề ra. 
 

Nơi nhận KT. CHỦ TỊCH 
- Phòng NN& PTNT huyện (b/c)  
- TT Đảng ủy – HĐND xã (b/c) 
- Các thành viên BCĐ xã (T/h) 
- UB MMTQ và các tổ chức đoàn thể (P/h-t/h) 
- Trưởng 6 thôn trong xã (T/h) 
- Đài TT xã (Đưa tin)    
- Lưu VT.       

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Lê Như Đông 



DỰ KIẾN 
LỊCH KẾ HOẠCH TIÊM PHÕNG VẮC XIN 

CHO ĐÀN CHÓ, GIA SÖC GIA CẦM ĐỢT 2 NĂM 2024 

VÀ GIAO CÁN BỘ PHỤ TRÁCH, CHỈ ĐẠO CÁC THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ 

 

Thôn 
Dự kiến thời gian 

tiêm phòng vắc xin 

Cán bộ tham gia phụ trách chỉ 

đạo và tuyên truyền, giám sát 

Thôn  

Nghĩa Phú 

- Ngày 11/9/2024: Tiêm Vắc xin cho đàn 

Chó, mèo và đàn Gia súc, gia cầm. 

Ông: Nguyễn Ngọc Lam 

Chức vụ: Bí thư ĐTN 

Bà: Lê Thị Nam  

Chức vụ: CC KT NSX 

Thôn  

1 Nghĩa Trang 

- Ngày 12/9/2024:Tiêm Vắc xin cho đàn 

Chó, mèo và đàn Gia súc, gia cầm. 

Ông: Phạm Xuân Thụ 

Chức vụ: Chủ tịch hội CCB 

Bà: Lương Thị Hằng  

Chức vụ: CC VH-XH 

Thôn  

2 Nghĩa Trang 

- Ngày 13/9/2024: Tiêm Vắc xin cho đàn 

Chó, mèo và đàn Gia súc, gia cầm. 

Bà: Lê Thị lam Anh 

Chức vụ: CT hội Phụ nữ 

Ông: Lê Khắc Anh 

 Chức vụ: CC TP-HT 

Thôn  

Hiệp Thành 

- Ngày 14/9/2024:Tiêm Vắc xin cho đàn 

Chó, mèo và đàn Gia súc, gia cầm. 

Ông: Lê Trường Minh - Chức 

vụ: CT UBMTTQ xã 

Ông: Trịnh Tuấn Nguyện Chức 

vụ: CC VP UBND xã 

Thôn My Du 
- Ngày 15/9/2024: Tiêm Vắc xin cho đàn 

Chó, mèo và đàn Gia súc, gia cầm. 

Ông: Nguyễn Ngọc Lam - Chức 

vụ: Bí thư ĐTN 

Ông: Lê Thị Liên –Công chức 

ĐC - NN - XD - MT xã 

Thôn  

Kim Sơn 

- Ngày 16/9/2024:Tiêm Vắc xin cho đàn 

Chó, mèo và đàn Gia súc, gia cầm. 

Ông: Lê Văn Công - Chức vụ: 

CT Hội nông dân 

Ông: Nguyễn Thanh Trọng 

Chức vụ: CHT quân sự xã 

Các thôn trên 

địa bàn xã 

Từ ngày 17/9 đến hết ngày 20/9/2024: 

Tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung 

Bí thư chi bộ - Trưởng thôn, 

Cán bộ phụ trách có liên quan 

Các thôn trên 

địa bàn xã 

Ngày 21/9 đến hết ngày 25/9/2024: 

Tổ chức tiêm vắc xin Viêm da nổi cục 

trên đàn Trâu, Bò 

Bí thư chi bộ - Trưởng thôn, 

Cán bộ phụ trách có liên quan 
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